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[bookmark: _GoBack]Thông tin chung về học phần (Course Information)
	Tên học phần (Course Title)
	 Tiếng Trung Quốc I (Chinese I)

	Mã học phần (Course code) 
	 FL1441

	Khối lượng 
Work load 
	 3.0 tín chỉ (credits) - 4.67 ECTS

	
	· Lý thuyết (Lecture)
	 30.0 tiết (2.0 periods)

	
	· Bài tập (Exercise) 		
	 30.0 tiết (2.0 periods)

	
	· Thí nghiệm (Experiment)
	 0.0 tiết (0.0 periods)

	
	· Giờ tự học (Self-study)
	 90.0 tiết (6.0 periods)

	
	Ghi chú: Số tiết tính theo thời lượng tiết học là 50 phút.
Note: A class period is 50 minutes. 

	Phương pháp giảng dạy
Teaching methods
	 Học tập dựa trên thực hành (Practice-based learning) Học tập cộng tác (Cooperative learning) Khác


	Vai trò của học phần
Relation to curriculum
	 Tự chọn (Elective course)

	Học phần điều kiện
Prerequisite courses
	 

	Ngôn ngữ giảng dạy
Language of instruction
	 Tiếng Việt,Tiếng Trung

	Học kỳ (Semester)
	 3

	Giảng viên phụ trách
Lecturers in charge
	 Bùi Thu Phương

	Qui mô lớp tối đa
Maximum group size
	 35


Mô tả học phần (Course description)
	Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, cấu tạo của chữ Hán, làm quen với cách viết chữ Hán. Sinh viên có thể nghe, nói và viết được những câu đơn giản, giao tiếp thường nhật ở trình độ sơ cấp; bước đầu tìm hiểu về đời sống, văn hóa và con người Trung Quốc. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kỹ năng làm việc nhóm, phát triển các kỹ năng cá nhân, phẩm chất đạo đức và thái độ cần thiết để làm việc cho công ty sau khi tốt nghiệp.
	This module provides students with basic knowledge of Chiness including phonetics, vocabulary, grammar, Chinese characters and how to write them. Students will be able to listen, speak and write simple sentences, communicate in daily life at basic level, and explore China’s life, culture and people. In addition, the course also provides students with teamwork skills, helps them develop personal skills, ethical qualities and attitudes needed to work for companies after graduation.
Nội dung giảng dạy (Course content)
	Nội dung
Content
	CĐR học phần
CLO
	Hoạt động dạy và học
Teaching & Learning Activities

	第一课: 你好  1.1. 语音  - 声母: b, p, m, f; d, t, n, l; g, h, k  - 韵母: a, o, e,i, u, ü; ai, ei, ao, ou;  1.2. 汉字、笔画、部首及汉字书写规则  1.3. 生词  1.4. 注释  1.5. 课文  1.6. 练习
Unit 1: Hello  1.1. Phonetics  - Initials: b, p, m, f; d, t, n, l; g, h, k  - Finals: a, o, e,i, u, ü; ai, ei, ao, ou;  1.2. Introduction to Chinese characters:  basic strokes, radicals, and stroke  order rules  1.3. New words  1.4. Notes  1.5. Text (dialogue or reading passage)  1.6. Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng  dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận,  thực hành trên lớp; hoàn thành  bài tập về nhà.
  - Instructor: delivers lessons and  provides learning guidance  - Students: participate in  discussions and in-class practice;  complete homework assignments.


	第二课: 汉语不太难  1.1. 语音  - 韵母: an, en, ang, eng, ong  1.2. 生词  1.3. 注释  1.4. 课文  1.5. 练习
Unit 2: Chinese is not too difficult  1.1. Phonetics  - Finals: an, en, ang, eng, ong  1.2. New words  1.3. Notes  1.4. Text (Dialogue/Reading Passage)  1.5. Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng  dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận,  thực hành trên lớp; hoàn thành  bài tập về nhà.
  - Instructor: delivers lessons and  provides learning guidance  - Students: participate in  discussions and in-class practice;  complete homework assignments.


	第三课: 谢谢  1.1. 语音  - 声母: j, q, x  - 韵母: i, ia, ie, iao, iou, ian,   iang, in, ing, iong; ü, üe, üan, ün  1.2. 生词  1.3. 注释  1.4. 课文  1.5. 练习
Unit 3. Thank you  1.1.Phonetics  - Initials: j, q, x  - Finals: i, ia, ie, iao, iou, ian, iang, in,  ing, iong; ü, üe, üan, ün  1.2.New words  1.3.Notes  1.4.Text (Dialogue/Reading Passage)  1.5.Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng  dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận,  thực hành trên lớp; hoàn thành  bài tập về nhà.
  - Instructor: delivers lessons and  provides learning guidance  - Students: participate in  discussions and in-class practice;  complete homework assignments.


	第四课: 你去哪儿?  1.1. 语音  - 声母: z, c, s  - 韵母: -i, uo, uai, en,   ua, uan, uen, uang, ueng  1.2. 生词  1.3. 注释  1.4. 课文  1.5. 练习
Unit 4. Where do you go?  1.1. Phonetics  - Initials: z, c, s  - Finals: -i, uo, uai, en, ua, uan, uen,  uang, ueng  1.2. New words  1.3. Notes  1.4. Text (Dialogue/Reading Passage)  1.5. Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng  dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận,  thực hành trên lớp; hoàn thành  bài tập về nhà.
  - Instructor: delivers lessons and  provides learning guidance  - Students: participate in  discussions and in-class practice;  complete homework assignments.


	第五课: 这是什么书？  1.1. 语音  - 声母: zh, chi, sh, r  - 韵母: -i  1.2. 生词  1.3. 注释  1.4. 课文  1.5. 练习
Unit 5. What book is this?  1.1. Phonetics  - Initials: zh, ch, sh, r  - Finals: -i,  1.2. New words  1.3. Notes  1.4. Text (Dialogue/Reading Passage)  1.5. Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng  dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận,  thực hành trên lớp; hoàn thành  bài tập về nhà.
  - Instructor: delivers lessons and  provides learning guidance  - Students: participate in  discussions and in-class practice;  complete homework assignments.


	第五课: 这是什么书？
  1.1. 语音
  - 声母: zh, chi, sh, r
  - 韵母: -i
  1.2. 生词
  1.3. 注释
  1.4. 课文
  1.5. 练习

  Unit 5. What book is this?
  1.1. Phonetics
  - Initials: zh, ch, sh, r
  - Finals: -i,
  1.2. New words
  1.3. Notes
  1.4. Text (Dialogue/Reading Passage)
  1.5. Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận, thực hành trên lớp; hoàn thành bài tập về nhà. 
  - Instructor: delivers lessons and provides learning guidance  -Students: participate in discussions and in-class practice; complete homework assignments.


	第六课: 复习（一）
  1.1. 生词
  1.2. 课文
  1.3. 练习

  Unit 6. Review (一）
   1.1. New words
   1.2. Text (Dialogue/Reading Passage)
   1.3. Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận, thực hành trên lớp; hoàn thành bài tập về nhà. 
  - Instructor: delivers lessons and provides learning guidance  - Students: participate in discussions and in-class practice; complete homework assignments.


	第七课: 我学习汉语
  1.1. 生词
  1.2. 注释
  1.3. 语音
  1.4. 课文
  1.5. 练习

  Unit 7. I study English
  1.1. New words
  1.2. Notes
  1.3. Phonetics
  1.4. Text (Dialogue/Reading Passage)
  1.4. Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận, thực hành trên lớp; hoàn thành bài tập về nhà. 
  - Instructor: delivers lessons and provides learning guidance  - Students: participate in discussions and in-class practice; complete homework assignments.


	第九课: 苹果一斤多少钱
  1.1. 生词
  1.2. 注释
  1.3. 语音
  1.4. 课文
  1.5. 练习

  Unit 9. How much is a kilogram apple?
  1.1. New words
  1.2. Notes
  1.3. Phonetics
  1.4. Text (Dialogue/Reading Passage)
  1.5. Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận, thực hành trên lớp; hoàn thành bài tập về nhà. 
  - Instructor: delivers lessons and provides learning guidance  - Students: participate in discussions and in-class practice; complete homework assignments.


	第十课: 我换人民币
  1.1. 生词
  1.2. 注释
  1.3. 语音
  1.4. 课文
  1.5. 练习

  Unit 10. I want to exchange currency
  1.1. New words
  1.2. Notes
  1.3. Phonetics
  1.4. Text (Dialogue/Reading Passage)
  1.5. Exercises

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4

	- Giảng viên: giảng bài, hướng dẫn học  - Sinh viên: tham gia thảo luận, thực hành trên lớp; hoàn thành bài tập về nhà. 
  - Instructor: delivers lessons and provides learning guidance  - Students: participate in discussions and in-class practice; complete homework assignments.




